
Nam Nữ Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 Nguyễn Huỳnh Vân Anh 17/06/2000 TA-THCS-01
Trường THCS 

Chu Văn An

Không xét 

nguyện vọng 2
69.5 69.5

2 Nguyễn Thị Hồng Châu 20/03/1999 TA-THCS-02
Trường THCS 

Chu Văn An

Không xét 

nguyện vọng 2
66.25 66.25

3 Võ Lê Thuỳ Dương 27/10/2001 TA-THCS-03
Trường THCS 

Chu Văn An

Không xét 

nguyện vọng 2
55.5 55.5

4 Nguyễn Thị Như Hảo 24/11/1992 TA-THCS-04
Trường THCS 

Chu Văn An

Không xét 

nguyện vọng 2
31.5 31.5

5 Huỳnh Ngô Vinh Hiển 16/05/1993 TA-THCS-05
Trường THCS 

Chu Văn An

Không xét 

nguyện vọng 2
58.5 58.5

6 Nguyễn Hữu Hiệu 05/09/1992 TA-THCS-06
Trường THCS 

Chu Văn An

Không xét 

nguyện vọng 2
76.8 76.8

7 Nguyễn Thị Ngọc Hà 02/09/1998 TA-THCS-07
Trường THCS 

Chu Văn An

Không xét 

nguyện vọng 2
72.5 72.5

8 Lê Thị Bích Linh 19/05/1984 TA-THCS-08
Trường THCS 

Chu Văn An

Không xét 

nguyện vọng 2

Con 

Thương 

Binh
67.3 5 72.3

Ghi 

chú
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GIÁO VIÊN THCS (TIẾNG ANH, TOÁN, NGỮ VĂN, TIN HỌC, ĐỊA LÝ, GIÁO DỤC CÔNG DÂN)

(Kèm theo Thông báo số   03/TB-HĐTDVC ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2024)
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GIÁO VIÊN TIẾNG ANH



9 Trần Thị Thuỳ Trang 10/06/1997 TA-THCS-09
Trường THCS 

Chu Văn An

Không xét 

nguyện vọng 2
59.5 59.5

10 Nguyễn Nhật Tân 16/02/1990 TA-THCS-10
Trường THCS 

Chu Văn An

Không xét 

nguyện vọng 2
0 Vắng

GIÁO VIÊN TOÁN

1 Lê Minh  Lộc 25/07/1993 T-THCS-01

Trường THCS 

Nguyễn Viết 

Xuân

Trường THCS 

Nguyễn Tri 

Phương

52 52

2 Nguyễn Lê Phương Trúc 27/09/2001 T-THCS-02
Trường THCS 

Phan Bội Châu

Trường THCS 

Nguyễn Tri 

Phương

87 87

GIÁO VIÊN NGỮ VĂN 0

1 Nguyễn Thu Phương 14/08/2002 NV-THCS-01
Trường THCS 

Chu Văn An

Trường THCS 

Trần Hưng Đạo
60.25 60.25

2 Nguyễn Thị Hiếu My 29/04/1992 NV-THCS-02
Trường THCS 

Trần Hưng Đạo

Trường THCS 

Chu Văn An
57 57

3 Phạm Văn Tuấn 22/12/1991 NV-THCS-03
Trường THCS 

Nguyễn Trãi

Trường THCS 

Trần Hưng Đạo
57 57

0

1 Lê Minh Trung Kiên 20/07/2002 TH-THCS-01
Trường THCS 

Nguyễn Trãi

Không xét 

nguyện vọng 2
78.5 78.5

3 Nguyễn Văn Tuyến 03/02/1998 TH-THCS-02
Trường THCS 

Nguyễn Trãi

Không xét 

nguyện vọng 2
85.5 85.5

1 Trần Thị Hồng Thắm 09/09/2002 ĐL-THCS-01
Trường THCS 

Chu Văn An

Trường THCS 

Phan Bội Châu
69.5 69.5

GIÁO VIÊN TIN HỌC

GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ



1 Nguyễn Lê Hoàng Phi 08/12/2002 GDCD-THCS-01
Trường THCS 

Chu Văn An

Không xét 

nguyện vọng 2
80.5 80.5

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ

Nguyễn Thị Thanh Thúy

GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN


